Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt                                                         Năm học: 2023 - 2024

TIẾNG VIỆT
Bài 27 - Đọc: NẾU EM CÓ MỘT KHU VƯỜN
(Ngày 11/12/2023)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Nếu em có một khu vườn.
- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài.
- Nhận biết được đặc điểm của khu vườn, của các loài cây thể hiện qua những hình ảnh, bộ phận của cây được miêu tả; thấy được lợi ích mà khu vườn mang lại cho bạn nhỏ khi viết về những loài cây thân thuộc trong khu vườn mơ ước của mình.
- Biết đọc diễn cảm phù hợp với cảm xúc của người viết. 
- Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác.
- Trách nhiệm, chăm chỉ, yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút dạ màu, nam châm.
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- Tổ chức trò chơi khởi động: Lật mảnh ghép
- Luật chơi: Có tất cả 4 mảnh ghép, ẩn dưới mỗi mảnh ghép là các câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 4 phương án để trả lời. Nhiệm vụ của người chơi là lật từng mảnh ghép suy nghĩ và dùng thẻ lựa chọn đáp án mình lựa chọn. Nếu chọn đúng sẽ được nhận được một phần quà và có quyền chỉ định người chơi tiếp theo. Thời gian cho mỗi mảnh ghép là 20 giây.
- Các câu hỏi:
Câu 1: Ước mơ của cậu bé trong câu chuyện con trai người làm vườn là gì?
A. Cậu bé ước mơ trở thành thuyền trưởng.
B. Cậu bé ước mơ trở thành một người làm vườn giống như cha của mình.
C. Cậu bé ước mơ trở thành bác sĩ.
D. Cậu bé ước mơ trở thành luật sư.
Câu 2: Ngoại hình người con được miêu tả như thế nào khi đã trở thành thuyền trưởng và trở về 
thăm cha?
A. cao lớn, tràn trề sinh lực.
B. sắc mặt tươi tắn.
C. bờ vai khoẻ mạnh.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 3: Theo em, vì sao người cha rơi nước mắt khi người con trở về?
A. Vui sướng vì con trai đã trở về nhà.
B. Xúc động vì con trai đã trở về nhà.
C. Cảm động, hạnh phúc vì sự trưởng thành của con.
D. Hạnh phúc vì con đã trưởng thành.
Câu 4: Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? Tìm câu trả lời đúng.
A. Nên biết ước mơ vừa với sức của mình.
B. Có đam mê và lòng kiên trì thì sẽ thực hiện được ước mơ.
C. Kế thừa công việc của cha mẹ là việc tốt nhất đối với con cái.
D. Muốn thành công phải có thật nhiều ước mơ.
- GV nhận xét, tổng kết trò chơi.
- GV mời HS chia sẻ về ước mơ của bản thân.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi: Nếu có một khu vườn, em sẽ trồng những loại cây gì? Vì sao?
- Chiếu tranh và giới thiệu bài: 
[image: ]
   Nhìn vào bức tranh, ta thấy được một khu vườn xinh đẹp với nhiều hoa thơm, trái ngọt. Đó chính là khu vườn nhỏ mà bạn nhỏ đã ước mơ. Để tìm hiểu xem bạn ấy đã ước mơ những gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài đọc hôm nay: Nếu em có một khu vườn
-  GV ghi tên bài lên bảng.
2. Hình thành kiến thức:
a. Luyện đọc:
- GV gọi HS đọc mẫu toàn bài.
- Bài chia làm mấy đoạn?
	
- HS lắng nghe, khởi động qua trò chơi.







- HS dùng thẻ để chọn đáp án.






























- HS chia sẻ trước lớp.
- HS thảo luận nhóm đôi.
- Đại diện trả lời.
- Nhóm khác nhận xét.
- HS quan sát tranh và lắng nghe giới thiệu.


















- HS ghi vở.


- HS đọc
- HS trả lời.

	- Bài chia làm 5 đoạn.
+ Đoạn 1: Từ đầu đến hoá thành công chúa.
+ Đoạn 2: Tiếp theo đến ăn quanh năm không chán.
+ Đoạn 3: Tiếp theo đến trong buổi sáng ướt đẫm sương.
+ Đoạn 4: Tiếp đến sẽ cứ thế rủ nhau bay về.
+ Đoạn 5: Phần còn lại.
- Yêu cầu HS đọc đoạn nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó (xoay tít, xế trưa, nấu canh, cá nục, nở rộ)
- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ: 
+ Xế trưa( tính từ): khoảng thời gian quá trưa, gần chuyển sang chiều.
+ Phơn phớt ( tính từ ): ( màu ) rất nhạt chỉ phớt một lớp rất mỏng bên trên.
+ Nhao nhác ( tính từ ): hỗn loạn, toán loạn lên đầy vẻ sợ hãi, hốt hoảng.
+ Sực tỉnh: bỗng nhiên chợt tỉnh giấc.
- Hướng dẫn HS đọc:
 + Cách ngắt giọng ở những câu dài.
VD: 
* Em sẽ xâu những chiếc lá vàng, lá đỏ/ thành vòng lá, đội lên đầu, hoá thành công chúa.
* Từ ngày cả nhà chuyển ra thành phố, mẹ dạy em trồng cây/ trong những chiếc chậu be bé/ xinh xinh.
+ Nhấn giọng ở một số từ ngữ thể hiện cảm xúc của các nhân vật: em chạy ù ù để gió thổi lồng lộng cho chong chóng xoay tít; Và ngày nào em cũng không thôi mơ ước, nếu em có một khu vườn như ở quê...
	







- HS đọc nối tiếp


- HS đọc, sử dụng từ điển để tìm hiểu nghĩa các từ.







- HS lắng nghe


	- Cho HS luyện đọc theo nhóm 5.




- GV nhận xét.

- GV nhận xét chung việc đọc của cả lớp.
	- HS luyện đọc theo nhóm.
- Đại diện các nhóm đọc trước lớp.
- Các nhóm tương tác, nhận xét về cách đọc.
- HS làm việc cá  nhân, đọc nhẩm bài một lượt.


	b. Tìm hiểu bài:
- GV hỏi:
+ Câu 1: Trong khu vườn mơ ước, bạn nhỏ muốn trồng cây mít để làm gì?
(Trong khu vườn mơ ước, bạn nhỏ muốn trồng 
	

- HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi:

	cây mít để làm một bầu trâu chia cho các bạn. Mỗi chiều, chiếc lá mít sẽ thành chong chóng để gió thổi lồng lộng khi bản nhỏ chạy. Bạn sẽ xâu những chiếc lá vàng, lá đỏ thành vòng lá, đội lên đầu để hóa thành công chúa. )
- GV nhận xét
	- HS khác nhận xét.

	- GV chiếu câu hỏi số 2 và yêu cầu HS suy nghĩ 
và đưa ra đáp án.
[image: ]
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng:
[image: ]
	- HS quan sát trên màn hình thảo luận nhóm đôi..
- Đại diện HS ghép trực tiếp trên Slide.
- Các nhóm quan sát, nhận xét.

- HS lắng nghe.

	- GV yêu cầu HS đọc to câu hỏi số 3
Câu 3: Em thích hình ảnh loài cây nào nhất trong khu vườn mơ ước của bạn nhỏ? Vì sao?
- GV cho HS tiến hành thảo luận theo kĩ thuật khăn trải bàn để HS tự do chia sẻ ý kiến của mình. 
- GV lưu ý HS: Mỗi người có những cảm nhận riêng của mình về các loài cây. Vì vậy, ý kiến của mỗi người có thể giống hoặc khác nhau. Điều quan trọng không phải việc thích hình ảnh tưởng tượng về loài cây nào mà là việc giải thích được một cách thuyết phục là vì sao thích loài cây đó.
Ví dụ: 
+ Em thích nhất hình ảnh loài cây mít trong khu vườn ước mơ. Nó gợi ra hình ảnh của những trò chơi mà em hay chơi với bạn mỗi khi rảnh rỗi như làm nghé bằng lá mít, đội vương miện lá,... 
+ Em thích khóm hoa dại bé  xíu, trắng muốt vì nó trông rất xinh xắn, dễ thương.
+Hình ảnh loài cây em thích nhất trong khu vườn của bạn nhỏ là cây mít. Tuy cây mít rất giản dị, không khoe hương, khoe sắc như những loài hoa nhưng nó gắn liền với tuổi thơ của các bạn nhỏ ở nông thôn.  
	- 1 HS đọc.


- HS thực hiện thảo luận nhóm 4.

- HS lắng nghe những lưu ý của GV để làm việc nhóm.
- HS tiến hành thảo luận và viết ý kiến của mình vào giấy để chia sẻ trong nhóm.
- Đại diện nhóm chia sẻ.
- Nhóm khác theo dõi, tương tác với nhóm bạn.

	 - GV nêu câu hỏi số 4: Vì sao khu vườn hiện ra rất sống động trong trí tưởng tượng của bạn nhỏ? Chọn câu trả lời dưới đây hoặc nêu ý kiến của em.
A. Vì bạn nhỏ có trí tưởng tượng rất phong phú.
B. Vì bạn nhỏ đã có trải nghiệm về một khu vườn ở quê.
C. Vì bạn nhỏ rất yêu cây cỏ.
- GV khuyến khích HS nêu thêm ý kiến riêng của bản thân.

- GV tuyên dương, khen ngợi
	- HS tự đọc câu hỏi và tìm đáp án trả lời.







- HS chia sẻ ý kiến khác của bản thân và đưa thêm lời giải thích cho ý kiến mình đưa ra

	3. Luyện tập, thực hành: 
	

	- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm câu chuyện
	- HS lắng nghe

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, HS thi đọc.
	- HS thực hiện

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Mỗi loài cây đều có những đặc điểm và lợi ích riêng, vậy em nên làm gì để bảo vệ các loài cây?
- Nhận xét tiết học.
	- HS trả lời.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
		
		
TIẾNG VIỆT
Bài 27 - Luyện từ và câu: DẤU GẠCH NGANG
(Ngày 12/12/2023)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được công dụng của dấu gạch ngang.
- Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, máy chiếu, webcam, thẻ xoay đáp án.
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV chiếu yêu cầu: 
+ YC1: Viết một câu hỏi và một câu kể có sử dụng dấu gạch ngang.
+ YC 2: Dấu gạch ngang trong đoạn văn sau có tác dụng gì?
[image: Screen Clipping]
- Nhận xét, tuyên dương.
- Giới thiệu bài: Ở lớp 3 các em đã được học về dấu gạch ngang, biết được công dụng của dấu gạch ngang. Tuy nhiên dấu gạch ngang còn có thêm công dụng khác, đó là gì? Chúng ta sẽ cũng nhau tìm hiểu kĩ hơn qua bài hôm nay: Dấu gạch ngang.
- GV ghi tên bài lên bảng.
	
- HS thực hiện các yêu cầu.









- HS lắng nghe GV giới thiệu.





- HS ghi tên bài lên bảng.

	2. Luyện tập, thực hành:
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
[image: ]
- Bài yêu cầu làm gì? (Xác định công dụng của dấu gạch ngang được sử dụng trong mỗi đoạn văn dưới đây)
	

- HS đọc







- HS trả lời 

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bốn để thực hiện yêu cầu.

Đáp án:
a. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
b. Nối các từ ngữ trong một liên danh.
c. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. 
- GV nhận xét, đánh giá.
	- HS thảo luận và thống nhất đáp án.
- Đại diện trình bày. Nhóm khác theo dõi, tương tác với nhóm bạn.


	Bài 2:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
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- HS nêu.






	- Yêu cầu HS đọc nội dung từng đoạn.
	- 2HS đọc nối tiếp

	- GV hướng dẫn HS cách thực hiện thảo luận trong nhóm đôi: Đọc thầm, quan sát kĩ cách viết các câu trong các trường hợp a và b, xác định câu nào có dấu gạch ngang. Căn cứ vào vị trí của các dấu gạch ngang trong câu hoặc tổng thể của cả đoạn văn để xác định xem các dấu gạch ngang trong các trường hợp a và b được dùng để làm gì hay có công dụng gì?
Đáp án:
+ a. Các dấu gạch ngang được đặt ở đầu dòng, dùng để đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
+ b. Dấu gạch ngang dùng để nối các từ ngữ trong một liên danh.
- GV nhận xét, tuyên dương, khen ngợi.
- GV chốt lại ghi nhớ, yêu cầu HS đọc lại.
	-  HS lắng nghe, thảo luận cặp đôi và tiến hành thảo luận, trao đổi về tác dụng của các dấu gạch ngang có trong đoạn a, b.
- Đại diện chia sẻ trước lớp.
- Các nhóm khác theo dõi và tương tác với nhóm bạn.





- HS lắng nghe
- 3-5HS đọc lại ghi nhớ SGK T.120

	Bài 3:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
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- 1HS đọc.





	- GV yêu cầu HS suy nghĩ  cá nhân hoàn thành bài vào vở.
- GV chiếu vở HS trên webcam
Đáp án:
+ Dấu gạch ngang có thể thay thế cho các bông hoa.
+ Dấu gạch ngang trong phần a dùng để nối các từ ngữ trong một liên danh.
+ Dấu gạch ngang ở phần b dùng để đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
- Gv nhận xét, tuyên dương.
	- HS suy nghĩ và hoàn thành bài vào vở.
- HS quan sát, nhận xét bài bạn.

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- GV tổ chức trò chơi: Em tập làm thủ môn.
- Luật chơi: Có tất cả 4 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án lựa chọn. Các em hãy suy nghĩ và đưa ra đáp án đúng. Mỗi đáp án đúng các em sẽ đỡ được bóng. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 15 giây.
Câu 1: Dấu gạch ngang có tất cả mấy tác dụng? 
A. 3 tác dụng
B. 4 tác dụng
C. 2 tác dụng
D. Tất cả đều đúng
Câu 2: Dấu gạch ngang có tác dụng gì trong đoạn văn dưới đây: 
Ở trường, em được học rất nhiều môn. Các môn em thích là : 
· Âm nhạc 
· Mĩ thuật
· Bơi lội
A. Dẫn lời nói nhân vật
B. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật
C. Chú thích 
D. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê
Câu 3: Dấu gạch ngang có tác dụng gì trong đoạn văn dưới đây: 
   Thấy tôi sán đến gần, ông hỏi tôi:
-  Cháu con ai?
-  Thưa ông, cháu là con ông Thư.
A. Chú thích
B. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật
C. Liệt kê 
D. Tất cả đều sai
Câu 4: Trong câu: Chuyến xe Hà Nội – Hải Phòng sẽ khởi hành vào lúc 6 giờ 30 phút. 
Dấu gạch ngang có tác dụng gì? 
A. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói
B. Chú thích
C. Nối các từ ngữ trong một liên danh
D. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê
- GV nhận xét, tổng kết trò chơi.
- GV tuyên dương những HS hăng hái trong giờ học.
- Về nhà đặt câu có sử dụng dấu gạch ngang có công dụng đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê và nối các từ ngữ trong một liên danh .
	- HS lắng nghe GV phổ biến trò chơi và luật chơi.
- HS tiến hành suy nghĩ và sử dụng thẻ đáp án để lựa chọn đáp án đúng.

















  












  



- HS lắng nghe.


- HS lắng nghe, ghi nhớ và thực hiện.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
		
		
TIẾNG VIỆT
Bài 27 - Viết: LUYỆN VIẾT ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CON VẬT
(Ngày 12/12/2023)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Viết được đoạn văn tưởng tượng dựa dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.
- Bước đầu xây dựng được những chi tiết thể hiện sự sáng tạo.
- Năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, máy chiếu, webcam
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo bài văn miêu tả con vật.
- GV yêu cầu HS đọc những điều mình ghi chép được khi quan sát con vật mình yêu thích.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu, ghi tên bài lên bảng: Trong những tiết viết trước các em đã học về cấu tạo của một bài văn miêu tả con vật, cách quan sát các bộ phận của con vật mà mình yêu thích. Tìm được các từ ngữ miêu tả, các hình ảnh so sánh để làm nổi bật những đặc điểm của con vật đó. Trong tiết học này các em sẽ được học cách xây dựng đoạn văn trong bài văn miêu tả con vật thông qua bài “ Luyện tập viết đoạn văn miêu tả con vật ”
	
- 2-3 HS thực hiện.



- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe, ghi tên bài vào vở

	2. Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Đọc các đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi
a. Mỗi đoạn văn tả con vật nào?
b. Những từ ngữ in đậm trong đoạn văn có tác dụng gì đối với việc miêu tả con vật?
c. Em thích cách miêu tả con vật trong đoạn văn nào? Vì sao?
- GV yêu cầu HS đọc và thảo luận theo nhóm 4.
Đáp án:
a. Đoạn 1: tả con ong
    Đoạn 2: tả con cá rô ron
    Đoạn 3: tả cái vòi của con voi
b. Những từ ngữ gợi tả, các biện pháp tu từ giúp đối tượng miêu tả hiện lên vô cùng sinh động và thú vị, giúp người đọc dễ dàng hình dung ra đối tượng miêu tả.
c. Lựa chọn 1 trong 3:
· Đoạn 1: Tác giả sử dụng nhiều từ ngữ gợi tả 
giúp cho con ong được miêu tả một cách rất chi tiết, chân thực
· Đoạn 2: Tác giả sử dụng nhiều hình ảnh so 
sánh giúp cho người đọc dễ dàng hình dung ra đối tượng mà tác giả đang nhắc đến, đồng thời khiến cho đoạn văn vô cùng sinh động.
· Đoạn 3: Tác giải sử dụng nhiều hình ảnh 
nhân hóa giúp cho chú voi trở nên vô cùng gần gũi, quen thuộc với con người.
- GV nhận xét.
Bài 2: Viết đoạn văn tả hoạt động hoặc một đặc điểm ngoại hình của con vật mà em yêu thích.
- Gv yêu cầu HS nêu yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS lựa chọn một con vật để viết đoạn văn.
	
- 1HS đọc yêu cầu. 1HS đọc nội dung và câu hỏi.





- HS thảo luận theo nhóm 4.
- Đại diện các nhóm chia sẻ.
- Nhóm khác theo dõi, nhận xét.




















- HS nêu yêu cầu.
- HS lắng nghe GV hướng dẫn.

	- GV yêu cầu HS viết đoạn văn vào vở.
- GV chiếu vở HS trên webcam.

- GV nhận xét.
	- HS thực hiện viết vào vở.
- HS khác lắng nghe, nhận xét bài của bạn.

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

	- Yêu cầu chia sẻ với người thân về đoạn văn tưởng tượng mà em viết.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
				
		










Giáo viên: Nguyễn Thị Huế                                                                  Trường Tiểu học Đại Thành
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2. Néu cong dung cla ddu ngogc kép va déu gach ngang trong doan
van dusi day.

Sang nay. 16p Quéc Anh nghe c6 k&
chuyén C6 cong mai sét. c6 ngay nén
kim. Cu6i budi, c6 dan ca I6p: “Chang
ta cén phai rén dac tinh kieén nhén.”. Vé
nha, cau k& lai chuyén cho me va em
g6i nghe. Em gai théc méc:

— Mai nhu vay thi lau I6m méi xong,
anh nhi?

(Theo Bai Bac Anh)
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A.Viban nhé c6 tri tudng tugng rat phong phu.

B. Vi ban nho da c6 trai nghiém vé mét khu vudn & qué.

C. Vi ban nhé réat yéu cay cé.

LUYEN TU VA CAU g

DAU GACH NGANG

dusi day:

1. Xac dinh céng dung cla ddu gach ngang dugc sit dung trong mdi doan

-

I8n nhat trong thé gidi dong vat: Sai Gon - Gia Binh
- Cavoixanh. dugc ddi tén 1a

- Voi Chau Phi. Th‘énh phd

- Hugdu cao cé. H6 Chi Minh.

Lac da mét budu.

<
a.Dudi day la mét s8 loai dugc cho 1a | | b.Nam 1976, thanh phd

Danh ddu cac y

c.D8m va Mun im ldng, ngdm nhimng béng hoa chiéu tan
tim biéc. PEm héi:
- Sao lai goi la hoa chiéu tan?
— L3 bdi vi trua nd, chiéu tan.
- Déng dy gidi that! Gi cing biét!
Mun dugc khen phéng mdi, cao hiing néi tiép:
- Con hoa mudi gig, thi cit ding mudi gid la né bung.
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2. Néu céng dung cla ddu gach ngang trong méi trudng hop sau:
a. D& tréng cay trong chau, em hay lam theo cac budc sau:
- Chuén bj dat, cho mét phan dat vao chu.
- Dung xéng nho xd&i dat cho dat toi xép.
- Dat cay vao chau, cho ndt phan dat con lai,
dung tay an nhe dat cho chéc géc cay.
- Tudi mot chat nudc vao gbc cdy cho dat m
va gbc cay chic hon.

b. Chuong trinh hoc béng “Vi mai truéng xanh”
da dén véi cdc em hoc sinh khdp ba mién B&c - Trung — Nam.

ﬂ Ghinhé
Cé6 thé dung ddu gach ngang dé danh dau cac y trong mot doan liét ké
va ndi cac ti ngl trong mot lién danh.
I R
3. D4au cau nao cé thé thay cho cac béng hoa dudi day? Néu céng dung clia
dau cau do.
a. Nhac si Hoang Van da phé nhac cho bai tha Ha N6i ® Hué £ Sai Gon
clia nha tho Lé Nguyén.
b. D& Iam mét con diéu gidy, ching ta phai thuc hién 3 budc:
& Lam khung diéu.
£ Do va cit do diéu.
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2. Néu céng dung cla ddu gach ngang trong méi trudng hop sau:
a. D& tréng cay trong chau, em hay lam theo cac budc sau:
- Chuén bj dat, cho mét phan dat vao chu.
- Dung xéng nho xd&i dat cho dat toi xép.
- Dat cay vao chau, cho ndt phan dat con lai,
dung tay an nhe dat cho chéc géc cay.
- Tudi mot chat nudc vao gbc cdy cho dat m
va gbc cay chic hon.

b. Chuong trinh hoc béng “Vi mai truéng xanh”
da dén véi cdc em hoc sinh khdp ba mién B&c - Trung — Nam.

{[]] Ghi nhé
Cé6 thé dung ddu gach ngang dé danh dau cac y trong mot doan liét ké

va ndi cac ti ngl trong mot lién danh.
I R

3. D4u cau nao 6 thé thay cho cac bédng hoa dudi day? Néu céng dung clia
dau cau do.
a. Nhac si Hoang Van da phé nhac cho bai tha Ha N6i ® Hué £ Sai Gon
clia nha tho Lé Nguyén.
b. D& Iam mét con diéu gidy, ching ta phai thuc hién 3 budc:
& Lam khung diéu.
£ Do va cit do diéu.
£ Rap cac bo phan cua diéu.
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Néu em c6 mét khu vudn that réng, em sé tréng that nhiéu loai cay.

Em sé tréng cay mit, hai [a mit lam mét bay trau chia cho cac ban.
Méi chiéu, chiéc I4 mit sé thanh chong chéng, em chay U U dé gié théilong
I6ng cho chong chong xoay tit. Em sé xau nhiing chiéc Ia vang, la dé thanh
vong I3, doilén dau, hoa thanh cong chua.

Em sé trong cay me. G6¢ me mat rugi. Me quét sach bong
dat cat, d&€ méi x& trua ngd day, hai chi em dan nhau ra ngéi
choi. L4 me non me ndu canh ca nug, vi chua thom an quanh
o nam khong ngan.

Em sé tréng nhiing cdy anh dao lam hang rao. Hoa sé
R 'nG 10 moi dd xuan vé. Nhitng chum hoa phon phét héng,
4 *Q’ phon phét tim, thoang thodng huong, hoa 1an véi mui
rom ra trong budi sdng dam suong.

Em ciing sé danh mét khodnh vudn dé tréng hoa gidy,
hoa héng, hoa nhai va ca nhiing khém hoa dai bé xiu,
trang muoét. Tung dan buém vang, budm trang,... sé ci thé
r0 nhau bay Vé...

Tiéng chim nhao nhac ngoai ban céng khién em suc
tinh. Chac |a dan chim sé dang nhay nhét trong chau cai méi
nhd mam li ti. TU ngay ca nha chuyén ra thanh phé, me day
em tréng cay trong nhirng chiéc chau be bé xinh xinh.

Va ngay nao em ciling khéng thoi ma uéc, néu em c6 mot
khu vuan nhu & qué...
(Theo Truong Huynh Nhu Tran)

Quéc héi thao ludn vé tinh hinh phat
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tap 1 két ndi tri thic
Tu ngir
St dung tu dién dé tim nghia cla cac tu: xé trua, phon phét, nhao nhdc, suc tinh.
E] 1. Trong khu vudn mo udc, ban nhé muén tréng cay mit dé lam gi?

2. Ghép tén cay, hoa, l4 trong khu vudn tudng tugng véi dic diém cda noé.

phon phét hong, phon phét
tim, thoang thodng huong

ong khu vudn tudng tuong véi dac diém cla né.

( nhang khém hoa dai

llng muét  non, vi chua

bé xiu, tring muét  non, vi chua

3. Em thich hinh anh loai cdy nao nhat trong khu vudn mo udc clia ban
nho? Vi sao?

4.Visao khu vudn hién ra rat séng dong trong tri tudng tugng ctia ban nhé?
Chon cau tra 16i dudi day hodc néu y kién ctia em.
A.Viban nhé cé tri tuéng tugng rat phong phu. must

B. Vi ban nhé da 6 trdi nghiém vé mot khu vuon & qué. 1 phét hdng, phon phét tim, thoang thoang huong

C. Vi ban nho rat yéu cay co.

LUYEN TU VA CAU g
DAU GACH NGANG

1. Xac dinh céng dung ctia ddu gach ngang duoc st dung trong mébi doan

K&t ndi bai 27 N&u em c6 mét khu vudn

(S BAI: TRAI NGHIEM VA KHAM
PHA > SUrdung tlr dién dé tim nghia cla cac tu: x€ trua, phon phdét, nhao nhéc, suc tinh.

oo L Ridi tidna vidt A K& nAi haia
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